
TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 6 - HÀ NỘI 

 

Số: 783/2026/QĐST – VDS 

Ngày: 10/7/2026 

V/v: Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(V/v: Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự) 

   ------------------------- 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 6 – HÀ NỘI 

Thành phần phiên họp gồm có: 

Chủ tọa: Ông Nguyễn Bá Thắng - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Bà Lê Thị Thu Hà - Thư ký toà án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6 – Hà Nội tham gia phiên 

họp: Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Kiểm sát viên.  

 Ngày 10 tháng 7 năm 2026 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 6 - Hà Nội 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 406/2026/TLST 

- VDS ngày 03 tháng 4 năm 2026 về  “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 406/2026/QĐST – VDS ngày 01 tháng 

7 năm 2026. 

Những người tham gia tố tụng:  

- Người yêu cầu: Anh Hà Thanh T, sinh năm: 1977; 

CCCD số: 0015077007970 do Bộ C cấp ngày 12/02/2025. 

Trú tại: P2004 CT3B Khu đô thị V, phường H, Thành phố Hà Nội. Có mặt 

Đại diện theo uỷ quyền của anh Hà Thanh T: Văn phòng L – Đoàn luật 

sư Thành phố H (Theo hợp đồng uỷ quyền số 104/2026/HĐUQ-HTT-NN ngày 

10/4/2026) 

Người đại diện tham gia tố tụng: Luật sư Nguyễn Quốc N. Có mặt 

- Người bị yêu cầu:  

+ Ông Hà Thanh V, sinh năm 1945;  

CCCD số: 034045005491 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 

xã hội cấp ngày 05/8/2022. 

Trú tại: P2004 CT3B Khu đô thị V, phường H, Thành phố Hà Nội. Vắng 

mặt.   

+ Bà Phạm Thị Q, sinh năm 1950 
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CCCD số: 034150016446 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 

xã hội cấp ngày 08/5/2023. 

Trú tại: P2004 CT3B Khu đô thị V, phường H, Thành phố Hà Nội. Vắng 

mặt.   

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Chị Hà Thị Thu H, sinh năm 1975;  

CCCD số: 015175000197 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã 

hội cấp ngày 25/4/2021. 

Trú tại: 16 TM2-11 Khu đô thị N (giai đoạn 1), phường Đ, Thành phố Hà 

Nội. Có mặt.   

+ Anh Hà Thanh K, sinh năm 1979; 

CCCD số: 015079000185 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã 

hội cấp ngày 29/4/2021.  

Trú tại: Căn hộ G - CT4 Khu đô thị M, phường H, Thành phố Hà Nội. Có 

mặt 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Anh Hà Thanh T, sinh năm: 1977, trú tại P2004 CT3B Khu đô thị V, phường 

H, Thành phố Hà Nội có đơn yêu cầu tuyên bố Ông Hà Thanh V, sinh ngày 10 

tháng 12 năm 1945 và bà Phạm Thị Q, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1950 là người 

bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Kèm theo đơn yêu cầu Anh Hà Thanh T đã nộp các tài liệu chứng cứ để chứng 

minh cho yêu cầu của mình. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6 – Hà Nội đề nghị 

áp dụng Điều 22 BLDS; Điều 147, 376, 378 BLTTDS; Nghị quyết 326/2016 của 

UBTVQH, đề nghị: Chấp nhận đơn yêu cầu của Anh Hà Thanh T về việc đề nghị 

Tòa án tuyên bố Ông Hà Thanh V, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1945 và Bà Phạm 

Thị Q, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1950 là người bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Lệ phí: Anh Hà Thanh T phải chịu toàn bộ lệ phí dân sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp. Tòa án nhân dân Khu vực 6 - Hà Nội nhận định: 

[1] Anh Hà Thanh T có đơn yêu cầu tuyên bố Ông Hà Thanh V, sinh ngày 

10 tháng 12 năm 1945 và bà Phạm Thị Q, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1950 là người 

bị mất năng lực hành vi dân sự. 

[1.1] Đối với Ông Hà Thanh V, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1945 

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần theo yêu cầu số 189/KLGĐ ngày 26 

tháng 6 năm 2026 của V1 kết luận: Hà Thanh V, sinh năm 1945, trú tại P2004 
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CT3B Khu đô thị V, phường H, Thành phố Hà Nội bị bệnh Mất trí trong bệnh 

mạch máu (Mã bệnh F - Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các 

rối loạn tâm thần và hành vi (ICD10)). 

Hiện tại: Hà Thanh V mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành 

vi.  

[1.2] Đối với Bà Phạm Thị Q, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1950 

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần theo yêu cầu số 190/KLGĐ ngày 30 

tháng 6 năm 2026 của V1 kết luận: Phạm Thị Q, sinh năm 1950, trú tại P2004 

CT3B Khu đô thị V, phường H, Thành phố Hà Nội bị bệnh Mất trí không biệt 

định (Mã bệnh F03 - Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối 

loạn tâm thần và hành vi (ICD10)). 

Hiện tại: Phạm Thị Quy mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển 

hành vi. 

[2] Xét thấy chứng cứ mà đương sự cung cấp có trong hồ sơ cũng như tại 

phiên họp giải quyết việc dân sự ngày 10/7/2026 là có căn cứ, phù hợp với nhận 

định và đề xuất giải quyết việc dân sự của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu 

vực 6 – Hà Nội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Căn cứ  Điều  370; 372  Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Căn cứ Điều 149 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2025. Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về án phí, 

lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của Anh Hà Thanh T, sinh năm 1977; trú tại P2004 

CT3B Khu đô thị V, phường H, Thành phố Hà Nội về việc yêu cầu tuyên bố Ông 

Hà Thanh V, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1945 và bà Phạm Thị Q, sinh ngày 16 

tháng 3 năm 1950 là người bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố: - Ông Hà Thanh V, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1945 là người bị 

mất năng lực hành vi dân sự. 

- Tuyên bố bà Phạm Thị Q, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1950 là người bị mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại 

diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. 

2. Về lệ phí: Anh Hà Thanh T phải nộp toàn bộ lệ phí dân sự sơ thẩm là 

300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), được trừ vào số tiền 300.000 đồng (Ba trăm 

nghìn đồng) tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai số 0008019 ngày 03/4/2026 tại Thi 

hành án Dân sự Thành phố Hà Nội. 
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3. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị 

quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực 

tiếp có quyền kháng nghị quyết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết 

định. 

Nơi nhận: 

-Đương sự; 

-VKSND Khu vực 6 – Hà Nội; 

- Lưu HS. 

-Lưu hồ sơ. 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Thắng 
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